ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 9
(Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề.)
PHẦN I: Tiếng Việt (2,0 điểm)
     Hãy đọc những câu sau và khoanh tròn đáp án trước những câu trả lời đúng:
Câu 1. Hai dòng thơ: “Dưới trăng quyên đã gọi hè/Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông.” (Nguyễn Du) sử dụng biện pháp tu từ chính gì?
A. Nhân hóa                   B. Ẩn dụ                   C. So sánh		D. Hoán dụ
Câu 2. Câu nào chứa thành phần khởi ngữ? 
A. Điều này, ông khổ tâm hết sức (Kim Lân)
B. Hôm nay, ông Nhĩ có vẻ khỏe ra nhỉ? (Nguyễn Minh Châu)
C. Ơi con chim chiền chiện (Thanh Hải)
D. Con chó sói, bạo chúa của Cừu, trong thơ ngụ ngôn La phông Ten cũng đáng thương chẳng kém (H. Ten)
Câu 3. Từ muối trong câu ca dao: “Tay nâng chén muối đĩa gừng
                                                  Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau”
 thuộc hiện tượng nào trong tiếng Việt? 
A. Từ đồng nghĩa        B. Từ trái nghĩa         C. Từ nhiều nghĩa          D.  Từ đồng âm.
Câu 4. Trong đoạn “Chao ôi, có thể là tất cả những cái đó. Những cái đó ở thiệt xa...Rồi bỗng chốc, sau một cơn mưa đá, chúng xoáy mạnh như sóng trong tâm trí tôi...” (Lê Minh Khuê - Những ngôi sao xa xôi) xét về cấu tạo ngữ pháp câu văn  được gạch chân là kiểu câu gì?
A. Câu đơn               B. Câu rút gọn              C. Câu ghép                  D. Câu đặc biệt
Câu 5. Từ in đậm trong câu: “Râu ria mọc lởm chởm.” là
        A. tính từ.                B. động từ.              C. danh từ.                  D. từ láy.
[bookmark: _GoBack]Câu 6. Đoạn văn sau đây, tác giả đã dùng các phép liên kết nào để liên kết đoạn văn?
Thấy Nguyễn Hiền thông minh, mau hiểu, thầy dạy cho cậu học chữ. Không có giấy, Nguyễn Hiền lấy lá để viết chữ, rồi lấy que tre xâu thành từng xâu ghim xuống đất.”(Theo Cửu Thọ)
A. Phép thế, phép lặp                                               B. Phép lặp, phép liên tưởng
C. Phép liên tưởng, phép nối                                    D. Phép thế, phép nối
Câu 7. Câu “Đến dệt lưới ta đoàn cá ơi!”, xét theo mục đích nói là
       A. câu trần thuật                  B. câu cầu khiến               C. câu cảm thán               D. câu nghi vấn
Câu 8. Các thành ngữ, tục ngữ sau liên quan đến phương châm hội thoại nào?
- Nói ngọt, lọt đến xương. 
- Nói bóng, nói gió. 
- Nói như tép nhảy. 
A. Phương châm lịch sự.                                               B. Phương châm quan hệ. 
C. Phương châm về lượng.                                           D. Phương châm cách thức. 
PHẦN II. Đọc- hiểu văn bản: (2.5 điểm)  
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Nếu buổi sáng thức dậy, bạn thấy vẫn khỏe mạnh và bệnh tật hiểm nghèo chưa đến với mình, bạn là người may mắn hơn hàng trăm ngàn người khác có thể sẽ qua đời trên giường bệnh hay những tai nạn bất ngờ hôm nay.
Nếu bạn vẫn còn một mái nhà để che mưa nắng và một chỗ để nghỉ ngơi trong hôm nay thì bạn đang là người đầy đủ hơn rất nhiều người khác trên thế giới.
Nếu cha mẹ bạn vẫn còn sống cùng bạn, bạn đang là người may mắn nhất trên cuộc đời này.
Nếu bạn ngẩng cao đầu với một nụ cười nở trên môi và biết bày tỏ lòng cảm ơn, mạnh dạn thể hiện tình yêu, biết lắng nghe và dám nói lời xin lỗi, bạn đang là người hạnh phúc đấy vì đa số mọi người đều có thể làm như vậy nhưng họ lại không làm.
Nếu bạn còn có thể biết khóc, biết cảm thông với mọi người - chỉ đơn giản là xiết chặt tay biểu lộ cảm xúc, trao ánh mắt động viên khích lệ, đặt tay mình lên vai, cùng im lặng sẻ chia, bạn đang là người may mắn vì sở hữu một phương thuốc nhiệm màu nhất.
Nếu bạn có thể đọc được những dòng chữ này ở đây, hẳn bạn đang cảm nhận mình đã và đang là một trong những người may mắn nhất. Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác. 
(Theo Hạt giống tâm hồn - Hạnh phúc bình dị)
Câu 1. (0,5đ) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản? 
Câu 2. (0,75đ) Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp điệp cấu trúc mà tác giả sử dụng trong đoạn văn? 
Câu 3. (0,75đ) Tác giả cho rằng: “Và bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của cuộc sống, biết nâng niu và quý trọng những gì bạn đang có và cùng chia sẻ với người khác”. Em có đồng quan điểm với nhận định trên hay không? Vì sao? 
Câu 4. (0,5đ) Qua văn bản trên, thông điệp em tâm đắc nhất là gì? 
III. Làm văn
Câu 1. (1,5 điểm) 
Em hãy viết đoạn văn khoảng 12-15 câu bàn về ý nghĩa của lối sống có trách nhiệm
Câu 2. (4,0 điểm) 
Phân tích đoạn thơ sau, trích Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải. Liên hệ với hoàn cảnh sáng tác bài thơ để nhận xét ngắn gọn về tư tưởng, tình cảm của tác giả.
                                                        Mọc giữa dòng sông xanh
                                                        Một bông hoa tím biếc
                                                        Ơi con chim chiền chiện
                                                        Hót chi mà vang trời
                                                        Từng giọt long lanh rơi
                                                        Tôi đưa tay tôi hứng.

                                                        Mùa xuân người cầm súng
                                                        Lộc giắt đầy quanh lưng
                                                        Mùa xuân người ra đồng
                                                        Lộc trải dài nương mạ
                                                        Tất cả như hối hả
                                                        Tất cả như xôn xao
                                               (Ngữ văn 9, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, tr 55)

